
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

TỈNH LÂM ĐỒNG 

BAN QUẢN LÝ CÁC CẢNG CÁ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 472/TB-BQLC  Lâm Đồng, ngày 27 tháng 11 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Công khai kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục  

Nhà máy xử lý nước thải Cảng cá Phan Thiết, đợt 2 tháng 11/2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-BQLC ngày 18/8/2025 của Ban Quản lý các Cảng 

cá tỉnh Lâm Đồng về Công khai kết quả quan trắc nước thải sau xử lý năm 2025, Ban 

Quản lý các Cảng cá tỉnh Lâm Đồng công khai kết quả quan trắc nước thải tự động, 

liên tục Nhà máy xử lý nước thải Cảng cá Phan Thiết, đợt 2 tháng 11/2025 như sau: 

1. Thông tin cơ sở: CẢNG CÁ PHAN THIẾT  

- Địa chỉ: Phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng 

- Giấy phép môi trường số 1677/GPMT-UBND ngày 17/9/2024.  

2. Thông tin dữ liệu công khai: 

- Tên mẫu: Nước thải sau xử lý; 

- Thông số quan trắc: TSS, COD, pH, Amoni, Lưu lượng nước thải đầu ra; 

- Giá trị trung bình ngày (24 giờ); 

- Thời gian: Từ ngày 28/10/2025 đến ngày 26/11/2025. 

Ngày 17/11/2025, thiết bị đo Amoni được kiểm định bởi đơn vị có chức năng, 

việc kiểm định bởi nhiều dung dịch chuẩn với các nồng độ khác nhau gây ảnh hưởng 

đến giá trị ghi nhận của thiết bị (giá trị trung bình 24 giờ Amoni = 71,77mg/l) 

Giao Văn phòng Ban công khai thông báo này lên trang thông tin điện tử của Ban 

Quản lý các Cảng cá tỉnh Lâm Đồng./. 

Nơi nhận:  
- Ban Giám đốc; 

- Văn phòng Ban; 

- BĐH cảng cá Phan Thiết; 

- Lưu: VT, QLHTKTDuyên. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thanh Danh 



PHỤ LỤC 

Kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục của Nhà máy xử lý nước thải Cảng cá Phan Thiết, đợt 2 tháng 11/2025 

(Đính kèm Thông báo số 472/TB-BQLC ngày 27/11/2025 của Ban Quản lý các Cảng tính Lâm Đồng) 

STT Ngày 

TSS COD pH Amoni Lưu lượng đầu ra 

Dữ liệu QCVN Dữ liệu QCVN Dữ liệu QCVN Dữ liệu QCVN Dữ liệu Giới hạn 

mg/l mg/l mg/l mg/l - - mg/l mg/l m3 m3 

1 28/10/2025 54,89 

130(1) 

69,57 

195(1) 

7,74 

5,5-9(1) 

4,85 

26(1) 

910,60 

850(2) 

2 29/10/2025 55,03 71,27 7,71 4,91 832,11 

3 30/10/2025 55,10 71,98 7,72 4,85 954,06 

4 31/10/2025 55,10 70,92 7,74 4,66 767,44 

5 01/11/2025 55,36 71,12 7,73 4,65 790,87 

6 02/11/2025 55,51 73,83 7,73 4,81 427,44 

7 03/11/2025 55,53 73,34 7,71 4,58 849,94 

8 04/11/2025 55,55 74,10 7,74 4,47 756,37 

9 05/11/2025 55,58 74,24 7,74 4,32 865,64 

10 06/11/2025 55,76 77,12 7,73 4,68 890,59 

11 07/11/2025 55,82 77,96 7,70 4,62 767,20 



2 

STT Ngày TSS COD pH Amoni Lưu lượng đầu ra 

12 08/11/2025 55,94 

130(1) 

80,16 

195(1) 

7,69 

5,5-9(1) 

4,78 

26(1) 

851,44 

850(2) 

13 09/11/2025 55,78 81,13 7,69 4,25 849,95 

14 10/11/2025 55,86 81,89 7,63 4,29 915,45 

15 11/11/2025 56,17 82,65 7,65 4,48 794,12 

16 12/11/2025 56,12 83,57 7,71 4,33 1000,60 

17 13/11/2025 56,24 84,18 7,74 4,41 864,53 

18 14/11/2025 56,38 83,26 7,76 4,65 934,21 

19 15/11/2025 56,44 85,75 6,96 4,73 920,08 

20 16/11/2025 56,53 81,29 6,72 4,62 829,39 

21 17/11/2025 36,18 49,34 6,82 71,77 976,77 

22 18/11/2025 3,93 0,92 6,95 3,07 913,91 

23 19/11/2025 0,58 1,49 7,01 1,43 984,05 

24 20/11/2025 0,00 1,22 7,00 1,54 925,74 

25 21/11/2025 0,00 0,84 6,96 2,67 965,39 

26 22/11/2025 0,00 1,89 7,04 2,67 974,20 



3 

STT Ngày TSS COD pH Amoni Lưu lượng đầu ra 

27 23/11/2025 0,00 

130(1) 

2,01 

195(1) 

7,16 

5,5-9(1) 

2,58 

26(1) 

854,14 

850(2) 
28 24/11/2025 18,06 14,73 7,73 2,75 751,92 

29 25/11/2025 27,98 29,02 7,70 0,02 686,60 

30 26/11/2025 27,01 12,96 7,22 0,11 752,16 

Ghi chú: 

(1): QCVN 11-MT:2015/BTNMT, cột B, Kq=1,3, Kf=1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản.  

(2): Giấy phép môi trường số 1677/GPMT-UBND ngày 17/9/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
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